Ma trận câu hỏi đề kiểm tra cuối học kì I môn Lịch sử - địa lý lớp 4

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số

câu và

số

điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	1. Buổi đầu dựng
nước và giữ nước
(khoảng từ năm
700 TCN đến năm
179 TCN)
	Số

câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số

điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	2. Hơn 1000 năm
đấu tranh giành độc
lập (từ năm 179
TCN đến năm 938)
	Số

câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số

điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	3. Buổi đầu độc lập
(từ năm 938 đến
năm 1009)
	Số

câu
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	Số

điểm
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	4. Nước Đại Việt
thời Lý (từ năm
1009 đến năm
1226)
	Số

câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số

điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	5. Nước Đại Việt
thời Trần (từ năm
1226 đến năm
1400)
	Số

câu
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Số

điểm
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	6. Dãy Hoàng Liên
Sơn
	Số

câu
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	Số

điểm
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	7. Trung du
Bắc Bộ
	Số

câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số

điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	8. Tây Nguyên
	Số

câu
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Số

điểm
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	9. Đồng bằng
Bắc Bộ
	Số

câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số

điểm
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	Tổng
	Số

câu
	4
	
	2
	
	2
	
	
	2
	8
	2

	
	Số

điểm
	4
	
	2
	
	2
	
	
	2
	8
	2
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	KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KỲ I
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Môn: Lịch sử - Địa lí - Lớp 4
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)


Họ và tên học sinh:.................................................Lớp 4: Khu: ...............................................

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	
	

	
	

	
	

	
	


Phần Lịch sử:

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1: 1đ  Thành tựu đặc sắc về quốc phòng của người dân Âu Lạc là gì?( M1)
          A. Thành cổ Loa, giáo mác.                                 

          B. Giáo mác, mũi tên.                                

          C. Nỏ bắn nhiều mũi tên, thành Cổ Loa.

D. Thành Cổ Loa, mũi tên.


Câu 2: (1 điểm)    Chiến thắng Bạch Đằng do ai lãnh đạo ? (M1)

A. Ngô Quyền.                                   

B. Lê Hoàn.


C. Lý Chiêu Hoàng.

D. Trần Quốc Toản.
Câu 3: (1 điểm)   Lý Thái Tổ rời đô ra Thăng Long vào năm nào? (M2)
A. Năm 1008
B. Năm 1010
C. Năm 1011
D. Năm 1012

Câu 4. (1 điểm)     Đinh Bộ Lĩnh đã làm được những việc gì? (M3)
A. Dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đât nước (năm 968)

B. Chấm dứt thời kì đô hộ phương bắc.

C. Đánh tan quân xâm lược Nam Hán.

D. Đặt tên nước là Đại Việt.

Câu 5: (1điểm) Nêu ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng năm 938 do Ngô Quyền lãnh đạo? (M4)

Phần Địa lý:

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1: (1 điểm)  Trung du Bắc Bộ là vùng: (M1)
A. Có thế mạnh về đánh cá.                                  

B. Có diện tích trồng cà phê lớn nhất nước ta.     

C. Có thế mạnh về trồng chè và cây ăn quả.

D. Có thế mạnh về khai thác khoáng sản.

Câu 2. (1điểm): Đồng bằng Bắc bộ là đồng bằng lớn thứ mấy của nước ta? (M1)

A. Thứ nhất.

B. Thứ hai.

C. Thứ ba.

D. Thứ tư.
Câu 3: (1 điểm)   Đồng bằng Bắc bộ do phù sa của những sông nào bồi đắp nên? (M2)
A. Sông đà, sông hồng.
B. Sông hồng, sông thái bình.

C. Sông thái bình, sông đà.

D. Sông hồng, sông mã.

Câu 4: (1 điểm)   Hoàng Liên Sơn là dãy núi: (M3)
A. Cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn thoải.

B. Cao nhất nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc.

C. Cao thứ hai ở nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc.

D. Cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn dốc.

Câu 5: (1điểm) Đà Lạt có những điều kiện thuận lợi nào để trở thành một thành phố du lịch và nghỉ mát ? Kể tên một số điểm du lịch ở Đà Lạt mà em biết? (M4)

	TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC - THCS HỒNG NGÀI

	HƯỚNG DẪN CHẤM 
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC : 2018 - 2019
MÔN : LỊCH SỬ và ĐỊA LÝ - LỚP 4



Phần Lịch sử:  

I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Khoanh đúng mỗi câu được 1 điểm
Câu 1: C ;    Câu 2: B;   Câu 3: B;  Câu 4: C.                  

Câu 5: :(1 điểm)  
Ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng năm 938 do Ngô Quyền lãnh đạo.
Chiến thắng Bạch Đằng và việc Ngô Quyền xưng vương đã chấm dứt  thời kì hơn một nghìn năm dân ta sống dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc và mở ra một thời kì độc lập cho dân tộc.
Phần Địa lý:  


I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Khoanh đúng mỗi câu được 1điểm

Câu 1: C ;    Câu 2: B ;   Câu 3: A;     Câu 4:   B        

II. TỰ LUẬN: 

Câu 6:     1 điểm ( Mỗi ý 0,5 điểm)
- Khí hậu trong lành, mát mẻ, thiên nhiên tươi đẹp, có nhiều đồi thông, thác nước, có nhiều công trình phục vụ cho việc nghỉ ngơi

 -Nêu được 3 đến 4 điểm du lịch ở Đà Lạt: Hồ Xuân Hương, thác Cam Ly, thác  Pơ-ren, hồ Than thở, thung lũng Tình yêu,

Lường Thị Chuyền

